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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 3.142 VNĐ/kg, giảm 1.726 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 52.111 VNĐ/kg, tăng 3.924 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 50.347 VNĐ/kg, tăng 1.008 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 27.576 VNĐ/kg, tăng 769 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 30.318 VNĐ/kg, giảm 2.081 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 31.090 VNĐ/kg, tăng 226 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 13/7-19/7/2023: 1 CNY= 3.307,45 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  trên 
thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, thanh long 

giảm; giá chuối, gừng, lê, tỏi 

tăng so với tuần trước; 

❖ Sản lượng anh đào Trung 

Quốc dự báo sẽ tăng 12% 

trong niên vụ 2023/24; 

❖ Kiwi, hành tây, táo và nhiều 

sản phẩm trồng trọt khác 

của Newzealand xuất khẩu 

sang EU sắp được miễn 

thuế;  

❖ EU miễn thuế nhập khẩu trái 

cây tươi từ Moldova; 

❖ Mãng cầu xiêm Ecuador dự 

kiến sẽ sớm được vào Hoa 

Kỳ; 

❖ Ấn Độ đã mua 290.000 tấn 

hành tây dự trữ; 

❖ Malaysia sẽ ra mắt giống 

dứa mới vào tháng 8; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Sản lượng anh đào của Trung Quốc được dự báo 

sẽ tăng 12% lên 760.000 tấn trong niên vụ 

2023/24 do sản lượng phục hồi ở các tỉnh Sơn 

Đông, Tứ Xuyên và Liêu Ninh. Nhập khẩu anh 

đào cũng dự kiến sẽ tăng do nhu cầu trái vụ mạnh 

mẽ và nguồn cung được cải thiện ở Chile và Hoa 

Kỳ. [2] 

EU 

Ngày 10/7,EU ký hiệp định thương mại tự do với 

Newzealand sau nhiều năm đàm phán. Theo đó, 

khoảng 97% hàng xuất khẩu hiện tại của New 

Zealand sang EU sẽ được miễn thuế, với hơn 

91% thuế quan được dỡ bỏ vào ngày thỏa thuận 

có hiệu lực. Trong đó, kiwi, hành tây, táo và nhiều 

sản phẩm trồng trọt khác được loại bỏ thuế quan 

ngay lập tức. [3] 

Ủy ban châu Âu đã bỏ phiếu gia hạn và mở rộng 

các biện pháp tự do hóa thương mại giữa 

Moldova và khối. Điều này mang lại cho các nhà 

nhập khẩu EU cơ hội tốt để mua nhiều loại trái 

cây từ Moldova, hoàn toàn miễn thuế thêm 1 năm 

tính từ 11/7. [4]  

Ecuador  

Vào tháng 6, Ecuador và Hoa Kỳ đã thảo luận về 

các quy trình kiểm dịch thực vật cuối cùng đối với 

mãng cầu xiêm. Theo APHIS, mãng cầu xiêm 

tươi từ Ecuador sẽ được phép xuất khẩu sang 

Hoa Kỳ với những điều kiện nhất định. Ecuador 

đã yêu cầu được phép cho mãng cầu xiêm vào 

Hoa Kỳ mà không cần xử lý chiếu xạ. Tuy nhiên, 

với tình hình hiện tại, mãng cầu xiêm từ Ecuador 

sẽ phải được xử lý chiếu xạ tại cảng nhập cảnh 

của Hoa Kỳ. [5] 

Nam Phi 

Theo USDA, sản lượng lê của Nam Phi trong niên 

vụ 2022/23 ước đạt 470.000 tấn, giảm 36.000 tấn 

do mưa đá. Khối lượng xuất khẩu ước đạt 

275.000 tấn, giảm 12.000 tấn so với cùng kỳ năm 

trước. [6] 

 

 

Chile 

Sản lượng lê của Chile trong niên vụ 2022/23 dự 

báo giảm 11.000 tấn xuống 212.000 tấn vì diện 

tích giảm do người trồng gặp khó khăn trong việc 

đa dạng hóa thị trường. Sản lượng xuất khẩu ước 

đạt khoảng 110.000 tấn, giảm 6.000 tấn so với 

cùng kỳ năm trước. [6]  

Ấn Độ 

Ấn Độ đã thu mua 290.000 tấn hành tây, đạt hơn 

95% sản lượng mục tiêu trong năm 2023 

(300.000 tấn) thông qua 2 tổ chức là Liên đoàn 

Tiếp thị HTX Nông nghiệp Quốc gia Ấn Độ 

(Nafed) và Liên đoàn HTX Người tiêu dùng Quốc 

gia Ấn Độ (NCCF).  [7]  

Malaysia 

Ủy ban Công nghiệp Dứa Malaysia (MPIB) sẽ giới 

thiệu một giống dứa mới vào tháng 8 để thúc đẩy 

sản lượng hàng năm của Malaysia. Hiện có 16 

giống dứa được trồng ở Malaysia nhưng chỉ có 4 

giống (MD2, N36, Morris và Josephine)  được 

xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Malaysia đặt 

mục tiêu đạt sản lượng dứa đạt 700.000 tấn vào 

năm 2025. [8] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9544678/chi

nese-cherry-production-forecast-to-increase-by-12-

percent-in-marketing-year-2023-24/ 

[3]:https://www.rnz.co.nz/news/political/493457/new-

zealand-signs-free-trade-deal-with-european-union-

after-years-of-negotiations 

[4]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9545840/eu-

import-of-fresh-fruit-now-tax-free-from-moldova/  

[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9545301/ecu

ador-soursop-expected-to-get-us-access-very-soon/ 

 [6]: https://guojiguoshu.com/article/8402  

[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9545836/indi

an-agencies-procure-290-000-tons-of-onions/  

[8]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9544422/ne

w-pineapple-variety-should-increase-malaysia-s-yearly-

production/ 

 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 10/07/2023 

https://www.freshplaza.com/asia/article/9544678/chinese-cherry-production-forecast-to-increase-by-12-percent-in-marketing-year-2023-24/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9544678/chinese-cherry-production-forecast-to-increase-by-12-percent-in-marketing-year-2023-24/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9544678/chinese-cherry-production-forecast-to-increase-by-12-percent-in-marketing-year-2023-24/
https://www.rnz.co.nz/news/political/493457/new-zealand-signs-free-trade-deal-with-european-union-after-years-of-negotiations
https://www.rnz.co.nz/news/political/493457/new-zealand-signs-free-trade-deal-with-european-union-after-years-of-negotiations
https://www.rnz.co.nz/news/political/493457/new-zealand-signs-free-trade-deal-with-european-union-after-years-of-negotiations
https://www.freshplaza.com/asia/article/9545840/eu-import-of-fresh-fruit-now-tax-free-from-moldova/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9545840/eu-import-of-fresh-fruit-now-tax-free-from-moldova/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9545301/ecuador-soursop-expected-to-get-us-access-very-soon/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9545301/ecuador-soursop-expected-to-get-us-access-very-soon/
https://guojiguoshu.com/article/8402
https://www.freshplaza.com/asia/article/9545836/indian-agencies-procure-290-000-tons-of-onions/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9545836/indian-agencies-procure-290-000-tons-of-onions/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9544422/new-pineapple-variety-should-increase-malaysia-s-yearly-production/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9544422/new-pineapple-variety-should-increase-malaysia-s-yearly-production/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9544422/new-pineapple-variety-should-increase-malaysia-s-yearly-production/
https://www.curvert.com/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 17.625 VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.143 VNĐ/kg, tăng 286 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 66.750 VNĐ/kg, giảm 250 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 13.500 VNĐ/kg, tăng 333 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá bí đao trung bình đạt 11.000 VNĐ/kg, giảm 1.000 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 15.07.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 277 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

179 xe, 94 xe hàng khác, 04 xe chưa xác định mặt hàng. Cụ thể: (i) tại 

cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, còn tồn 114 xe, trong đó 110 xe tại khu 

vực cửa khẩu (36 xe hàng hoa quả, 74 xe hàng khác), 04 xe tai Khu 

phi thuế quan; (ii) tại cửa khẩu phụ Tân Thanh còn tồn 151 xe (gồm 

143 xe hoa quả, trong đó có 138 xe container lạnh với 136 xe thanh 

long, 05 container nóng; (iii) tại cửa khẩu chính Chi Ma còn tồn 10 xe 

mặt hàng khác; (iv) không còn xe tồn tại cửa khẩu Cốc Nam. [2]
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tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Bí đao

❖ Giá sầu riêng hạt lép, bí đao 

giảm; giá xoài cát Chu, dưa 

hấu, thanh long ruột trắng 

tăng so với tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 15.07.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 277 xe, trong đó 

có 179 xe chở hoa quả; 

❖ Khai trương đoàn tàu chở 

container lạnh từ ga Sóng 

Thần đi Trung Quốc; 

❖ Vải thiều Việt Nam tại Thái 

Lan được bán với giá 

173.000 VNĐ/kg; 

❖ Tỉnh Long An triển khai tổ 

chức quản lý, sử dụng và 

kiểm soát chỉ dẫn địa lý 

thanh long “Châu Thành 

Long An”; 
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Ngày 14/7, tại ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, 

Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội phối hợp với 

các đơn vị liên quan khai trương đoàn tàu 

container lạnh chở hoa quả nông sản tươi sống đi 

Trung Quốc. Đoàn tàu gồm từ 20 - 21 xe Mc chở 

các container lạnh loại 40 feet dùng để bảo quản 

hoa quả, nông sản, hải sản tươi sống và 1 xe phát 

điện với tổng trọng lượng đoàn tàu lên đến 900 tấn 

hàng hóa. Dự kiến hành trình của tàu từ ga Sóng 

Thần (Bình Dương) đi Đồng Đăng (Lạng Sơn) sẽ 

diễn ra trong 72 giờ. Năng lực tổng hợp vận 

chuyển liên vận quốc tế tại Ga Sóng Thần đạt 1,27 

triệu tấn/năm, dự kiến đạt 2,5 triệu tấn năm vào 

năm 2025. [3]  

Ngày 12/7/2023, tại Trung tâm thương mại Central 

World (Bangkok, Thái Lan), Central Retail đã tổ 

chức sự kiện quảng bá trái vải thiều Việt Nam tại 

thị trường Thái Lan, nhằm giới thiệu trái vải thiều 

Lục Ngạn (Bắc Giang) chính vụ, có thương hiệu, 

với đầy đủ thông tin: chứng nhận GlobalGAP, tem 

chỉ dẫn địa lý, các logo nhãn mác,… tới người tiêu 

dùng Thái Lan. Theo Tổng giám đốc Central Retail 

Việt Nam, vải thiều Việt Nam được đánh giá là loại 

vải ngon nhất trên thị trường Thái Lan, được bán 

với giá 259 Bath/hộp, tương đương 173.000 

VNĐ/kg. [4]  

Ngày 07/07, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Long 

An tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức quản lý, sử 

dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý (CDĐL) thanh long 

“Châu Thành Long An” cho quả thanh long của tỉnh 

Long An năm 2023. Hiện có 4 đơn vị được trao 

quyền sử dụng CDĐL thanh long Châu Thành 

Long An gồm: Hiệp hội thanh long Long An, HTX 

Thanh Phú Long, HTX Dương Xuân, HTX thanh 

long Tầm Vu. [5] 

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương, toàn 

tỉnh hiện có gần 800 ha cây ăn quả gồm: vải, ổi, 

nhãn và thanh long đạt chứng nhận GlobalGAP và 

VietGAP. Trong đó có hơn 600 ha trồng vải, chủ 

yếu ở huyện Thanh Hà. Đây là cây trồng có diện 

tích sản xuất GlobalGAP và VietGAP lớn nhất tỉnh. 

Tiếp đến là 95 ha trồng ổi ở huyện Thanh Hà và 

Ninh Giang; hơn 70 ha trồng nhãn ở Chí Linh và 

hơn 11 ha trồng thanh long ở thị xã Kinh Môn. [6]  

Tỉnh Hậu Giang hiện có gần 453 ha cây ăn trái đạt 

chứng nhận tiêu chuẩn an toàn, với tổng sản lượng 

cung ứng đạt hơn 12.000 tấn/năm. Trong đó, diện 

tích cây ăn trái đạt chứng nhận VietGAP là 216 ha 

và GlobalGAP là 236 ha. Tình hình tiêu thụ trái cây 

của nông dân trong tỉnh từ đầu năm đến nay nhìn 

chung khá thuận lợi, không tồn đọng, giá bán nhiều 

loại trái cây tăng, đặc biệt là sầu riêng, mít, chanh. 

Riêng cam sành được đánh giá là tiêu thụ chậm và 

giá thấp hơn so với cùng kỳ. [7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc

k.langson.gov.vn/files/2023-

07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20kha

u%20hang%20hoa%20ngay%2015.7.2023.pdf 

[3]:https://bnews.vn/khai-truong-doan-tau-cho-

container-lanh-tu-ga-song-than-di-trung-

quoc/299360.html 

[4]:https://vnbusiness.vn/thi-truong/vai-thieu-viet-

apos-hut-apos-khach-hang-thai-lan-ban-voi-gia-

173-000-dong-kg-1093863.html 

[5]:https://baolongan.vn/trien-khai-to-chuc-quan-

ly-su-dung-va-kiem-soat-chi-dan-dia-ly-thanh-

long-chau-thanh-long-an-a158623.html 

[6]:https://baohaiduong.vn/kinh-te/gan-800-ha-

cay-an-qua-dat-chung-nhan-globalgap-va-vietgap-

239930 

[7]:https://www.baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-

nong-thon/hau-giang-co-gan-453ha-cay-an-trai-

dat-chung-nhan-tieu-chuan-an-toan-123290.html

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2015.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2015.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2015.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2015.7.2023.pdf
https://bnews.vn/khai-truong-doan-tau-cho-container-lanh-tu-ga-song-than-di-trung-quoc/299360.html
https://bnews.vn/khai-truong-doan-tau-cho-container-lanh-tu-ga-song-than-di-trung-quoc/299360.html
https://bnews.vn/khai-truong-doan-tau-cho-container-lanh-tu-ga-song-than-di-trung-quoc/299360.html
https://vnbusiness.vn/thi-truong/vai-thieu-viet-apos-hut-apos-khach-hang-thai-lan-ban-voi-gia-173-000-dong-kg-1093863.html
https://vnbusiness.vn/thi-truong/vai-thieu-viet-apos-hut-apos-khach-hang-thai-lan-ban-voi-gia-173-000-dong-kg-1093863.html
https://vnbusiness.vn/thi-truong/vai-thieu-viet-apos-hut-apos-khach-hang-thai-lan-ban-voi-gia-173-000-dong-kg-1093863.html
https://baolongan.vn/trien-khai-to-chuc-quan-ly-su-dung-va-kiem-soat-chi-dan-dia-ly-thanh-long-chau-thanh-long-an-a158623.html
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Trang 5 
 

TUẦN 28 (17.07.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      17.125    17.625             500  

An Giang                      15.000    15.000                -    

Đồng Tháp                      12.000    12.000                -    

Tiền Giang                      19.500    19.000            -500 

Vĩnh Long                      22.000    24.500          2.500  

Dưa hấu                         7.857      8.143             286  

Bến Tre                      10.000    10.000                -    

Cần Thơ                        7.000      7.000                -    

Đồng Tháp                        6.000      6.000                -    

Hậu Giang                        7.000      9.000          2.000  

Long An                        7.500      8.500          1.000  

Tiền Giang                      10.000      9.000         -1.000 

Vĩnh Long                        7.500      7.500                -    

Sầu riêng hạt lép                      67.000    66.750            -250 

Cần Thơ                      75.000    76.000          1.000  

Vĩnh Long                      59.000    57.500         -1.500 

Thanh long ruột trắng                      13.167    13.500             333  

Long An                        2.000      5.000          3.000  

Tiền Giang                      18.000    16.000         -2.000 

Vĩnh Long                      19.500    19.500                -    

Bí đao                      12.000    11.000         -1.000 

Cần Thơ                      12.000    11.000         -1.000 

 


